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ĐỀ ÔN TẬP HÈ SỐ 2
I. CÁC BÀI ÔN TẬP BỔ TRỢ
Bài 1. Điền thêm 3 số hạng vào dãy số sau:

1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; ……

Bài 2. Tìm số có 2 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó ta được 
số mới gấp 6 lần số đã cho.

Bài 3. Cho tam giác ABC có cạnh BC bằng 32cm, biết rằng nếu kéo dài cạnh BC thêm 
4cm thì diện tích của tam giác sẽ tăng thêm 52cm2. Tính diện tích tam giác ABC.

Bài 4. Lúc 7 giờ, một ô tô đi với vận tốc 60km/giờ từ A đến B. Ô tô đó đến lúc B lúc 
10 giờ. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?
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Bài 5. Cho các chữ số 1, 2, 3, 4. Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau lập được từ 
các chữ số đã cho.

Bài 6. Lượng nước trong hạt tươi là 60%, trong hạt khô là 20%. Phơi 10kg hạt tươi ta
sẽ thu được khối lượng hạt khô là bao nhiêu?

II. CÁC BÀI TOÁN TƯ DUY – TOÁN NÂNG CAO
Bài 7. Tuổi của Cường 10 năm sau gấp 3 lần tuổi của Cường 10 năm trước đây. Hỏi 
hiện nay Cường bao nhiêu tuổi?

Bài 8. Số nào trong các số dưới đây bằng 2 lần tích các chữ số của nó?
A) 30 B) 24 C) 16 D) 18 E) 36
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Bài 9. Để đi lên cầu thang, tôi có thể bước 1 bậc hoặc 2 bậc (bỏ qua 1 bậc) mỗi bước. 
Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau để tôi có thể bước lên 3 bậc ở cầu thang?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Bài 10. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau và chia 5 dư 2, chia 4 dư 3.
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ĐỀ ÔN TẬP HÈ SỐ 3
I. CÁC BÀI ÔN TẬP BỔ TRỢ
Bài 1. Tính:

a) 3  5  7
6  10  14

b) 4  6  8
10  8  12

c) 13  1717
1313  17

Bài 2. Một thư viện trường học cho HS mượn 65 quyển sách gồm 2 loại: Sách giáo 
khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 17 quyển. Hỏi 
thư viện đó đã cho học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách.

Bài 3. Một hộp bút gồm có 2 loại: Bút màu đen và bút màu xanh. Biết rằng số bút 
màu xanh bằng 14/11 số bút màu đen. Tính tỉ số phần trăm của số bút màu xanh so 
với tổng số bút trong hộp?


